
 

 TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SƠN TÂY, NHIỆM KỲ 2021-2026 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 05  

1. Họ và tên thường dùng:    TRƯƠNG HOÀNG ANH 

2. Họ và tên khai sinh:           TRƯƠNG HOÀNG ANH  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 09/11/1985                  4. Giới tính: Nữ      

5.Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành 
phố  Hà Nội 

7. Quê quán: xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 2/15 đường Xuân Khanh, phường Xuân Khanh, 
Sơn Tây, Hà Nội. 

Nơi ở hiện nay: Như trên 

9. Số CCCD: 001185022270, cấp ngày 18/01/2018 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư  
10. Dân tộc:  Kinh                                                 11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ:   
  - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học - Bảo hộ lao động, Đại học - Luật.                
  - Học vị: Thạc sĩ         
  - Lý luận chính trị: Không                                                                             
  - Ngoại ngữ: Không 
13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức    
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên phường 
Xuân Khanh, Công chức Tư pháp – Hộ tịch. 
15. Nơi công tác: UBND phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 
16. Ngày vào Đảng: 05/01/2021; Ngày chính thức: ……./……./………..; Số thẻ đảng viên:   
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội LHTN phường Xuân Khanh; Công đoàn cơ quan phường Xuân Khanh. 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó chủ tịch Hội LHTN phường Xuân Khanh. 
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016. 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, 
không có án tích. 
21. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Xuân Khanh nhiệm kỳ: 2016 - 2021 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Từ 9/2004 đến 2/2009 Sinh viên khoa Bảo Hộ Lao Động, Trường Đại học Công Đoàn, Hà Nội 

Từ 3/2009 đến 9/2009 Nhân viên phòng Kinh Doanh XNK, Công ty Cổ phần May Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

Từ 10/2009 đến 5/2012 Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội 

Từ 6/2012 đến 9/2012 Nhân viên UBND phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

Từ 10/2012 đến nay Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Xuân Khanh, Sơn Tây, thành 
phố Hà Nội 

Từ 7/2014 đến 3/2021 Phó chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên phường Xuân Khanh, Sơn Tây, thành 
phố Hà Nội 

Từ 7/2016 đến 3/2021 Phó ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường Xuân Khanh, Sơn Tây, thành 
phố Hà Nội       

Từ 11/2018 đến 01/2021 Học viên khoa Sau Đại học, trường Đại học Luật Hà Nội 

Từ 08/2020 đến 3/2021 Sinh viên khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì 

 



 
 

 TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ SƠN TÂY NHIỆM KỲ 2021-2026 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 05  

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN ĐỨC DŨNG 

2. Họ và tên khai sinh:        TRẦN ĐỨC DŨNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/1971                 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có duy nhất 01 Quốc tịch là Quốc tịch Việt nam và không 
trong thời gian thực hiện thủ tục xin ra nhập Quốc tịch Quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Xuân Sơn, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 

7. Quê quán:  Xã Nhân Hưng, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 101, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị 
xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

    Nơi ở hiện nay: Như trên 

9. Số CMND/ Hộ chiếu/Căn cước công dân: 001071001383. Ngày cấp: 16/6/2014, Nơi cấp: Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

10. Dân tộc:  Kinh          11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông          - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học - Luật Kinh tế 

   - Lý luận chính trị: Cao cấp                             - Ngoại ngữ: Không 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch UBND phường. 

15. Nơi công tác: UBND phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội 

16. Ngày vào Đảng: 05/7/2001; Ngày chính thức: 05/7/2002; Số thẻ đảng viên: 06021563 

- Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư Đảng ủy 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan phường Xuân Khanh 

17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội năm 
2011, 2015, 2016 (02 Bằng khen), 2018; Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không 
có án tích. 

20. Là đại biểu Quốc hội: Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Sơn tây, nhiệm kỳ: 2004-2011; 2016-2021; đại biểu HĐND 
phường Xuân Khanh, nhiệm kỳ: 2011-2016; 2016-2021 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 02/1989 đến 6/1991 Công nhân Xí nghiệp nấm xuất khẩu Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

Từ 7/1991 đến 6/1993 Nhân viên công ty dịch vụ du lịch Kiên Giang, Tỉnh Kiên Giang 

Từ 7/1993 đến 6/1998 Kinh doanh dịch vụ tại phường Xuân Khanh 

Từ 7/1998 đến 6/2004 Nhân viên Văn hóa thông tin, trưởng Đài truyền thanh phường Xuân Khanh 

Từ 7/2004 đến 12/2006 Công chức văn hóa xã hội, UVBCH đoàn phường Xuân Khanh 

Từ 01/2007 đến 02/2010 
Phó chủ tịch UBND phường Xuân Khanh, chủ tịch Hội khuyến học, giám đốc 
Trung tâm học tập cộng đồng phường Xuân Khanh  

Từ 03/2010 đến 6/2010 
Phó bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, phó Chủ tịch UBND phường 
Xuân Khanh 

Từ 7/2010 đến 6/2011 Phó bí thư thường trực, CNUBKT đảng ủy phường Xuân Khanh 

Từ 7/2011đến 11/2011 
Phó bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 
Xuân Khanh 



 

Từ 12/2011 đến 7/2014 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Khanh 

Từ 7/2014 đến  nay 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Khanh, Thành viên ban 
Pháp chế HĐND Thị xã Sơn Tây khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021, UV BCH hội 
khuyến học thị xã Sơn Tây, nhiệm kỳ 2009-2014. 

 

 

 TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ SƠN TÂY NHIỆM KỲ 2021-2026 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 05  

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN QUANG HÁN  

2. Họ và tên khai sinh:       NGUYỄN QUANG HÁN 

3. Sinh ngày 03/10/1971.                    4. Giới tính: Nam. 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: UBHC xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. 

7. Quê quán: Xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. 

8. Nơi đăng ký thường trú: 13 Bùi Thị Xuân, phường Quang Trung, TX Sơn Tây, 
TP Hà Nội. 

     Nơi ở hiện nay: Như trên 

9. Số CMND: 011711031. Ngày cấp: 15/8/2013. Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội. 

10. Dân tộc: Kinh.  11. Tôn giáo: Không. 

12. Trình độ hiện nay: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành: Luật kinh tế quốc tế  

- Học vị: Thạc sỹ: Tài chính - Ngân hàng. 

- Lý luận chính trị: Cao cấp                                                        - Ngoại ngữ: tiếng Anh B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

15. Nơi làm việc: Cơ quan Thị ủy Sơn Tây. 

16.  Ngày vào Đảng: 03/4/1996.  Ngày chính thức: 03/4/1997. Số thẻ đảng: 06.023053 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh. 

- Chức vụ trong tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên, Hội viên Hội Cựu chiến binh. 

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt. 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Được Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng 
khen 2015 và Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen 2019. 

20. Hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây khóa XVIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016), khóa XIX (nhiệm kỳ 
2016 - 2021). 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 02/1992 đến 9/1994 Làm nghĩa vụ quân sự, là chiến sỹ thông tin, đóng quân tại Sơn Tây, Đà 
Nẵng, Nghệ An. 

Từ 10/1994 đến 3/1995 Xuất ngũ về địa phương. 

Từ 04/1995 đến 9/1996 Làm Phó Bí thư, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường 
Quang Trung, thị xã Sơn Tây. 

Từ 9/1996 đến 12/2000 Học Trường Đại học Luật – Hà Nội (hệ chính quy). 

Từ 01/2001 đến 4/2001 Tốt nghiệp đại học chờ công tác. 

Từ 5/2001 đến 6/2003 Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Sơn Tây. 

Từ 7/2003 đến 9/2004 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Sơn Tây. 

Từ 10/2004 đến 9/2005 Thị ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Sơn Tây. 

 



 

Từ 9/2005 đến 7/2010 Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây. 

Từ 8/2010 đến 7/2011 Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Sơn Tây. 

Từ 7/2011 đến 7/2019 Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Sơn Tây, Trưởng ban Pháp 
chế HĐND thị xã. 

Từ 7/2019 đến nay Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch  Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm 
kỳ 2016 - 2021. 

 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SƠN TÂY NHIỆM KỲ 2021-2026 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 05  

1. Họ và tên thường dùng:  ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG 

2. Họ và tên khai sinh:       ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 31/01/1974   4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: UBHC xã Cẩm Đình, Huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây  

7. Quê quán: Xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Số 175, đường La Thành, phường Viên Sơn, thị xã 

Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 

     Nơi ở hiện nay: Như trên 

9. Số CMND: 111227745; Ngày cấp: 24/4/2012; Cơ quan cấp: Công an thành phố Hà Nội. 

10. Dân tộc: Kinh   11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ: 

     - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 

     - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học: Giáo dục tiểu học         - Học vị: Thạc sĩ: Quản lý giáo dục 

     - Lý luận chính trị: Cao cấp                                                 - Ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt chuẩn B1 châu Âu.  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ công chức Nhà nước. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy đồng thời là Trưởng 

phòng Nội vụ thị xã. 

15. Nơi công tác: Thị ủy, UBND thị xã Sơn Tây. 

16. Ngày vào Đảng: 13/7/1994; Ngày chính thức: 13/7/1995; Số thẻ đảng viên: 06052875 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Dân Đảng, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Thị ủy Sơn Tây. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Công Đoàn 

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Cơ quan Dân Đảng  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà 

Nội các năm: 2015, 2016, 2017, 2020 (02 Bằng khen); Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội các 

năm: 2018, 2019, 2020; Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm: 2014, 2016, 2019 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không 

có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội: không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 9/1993 đến  8/2001 Giáo viên Trường Tiểu học Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. 

Từ 8/2001 đến 10/2004 
Phó Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ (từ tháng 4/2002) Trường Tiểu học Xuân Phú, 

huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. 

Từ 5/2005 đến 8/2007 
Cán bộ trưng tập, Chuyên viên Phòng GD&ĐT (từ tháng 8/2006) huyện Phúc Thọ, 

thành phố Hà Nội. 

Từ 8/2007 đến 4/2009 Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. 

Từ 5/2009 đến 8/2013 Phó trưởng phòng Nội vụ thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 

Từ 9/2013 đến 8/2019 Bí Thư chi bộ, Trưởng phòng Nội vụ thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 

Từ 5/2015 đến 4/2019 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBND thị xã Sơn Tây; Là đại biểu 

HĐND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 5/2016) 

 



 

Từ 8/2015 đến 3/2019 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Từ 02/2019 đến 3/2019 
Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng 

phòng Nội vụ thị xã 

Từ 4/2019 đến 08/2020 

Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư 
Chi bộ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy đồng thời Trưởng phòng Nội vụ thị xã. Từ 

tháng 5/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Dân Đảng khóa III, nhiệm 

kỳ 2020- 2025. 

Từ 9/2020 đến nay  

Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư 
Chi bộ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy đồng thời Trưởng phòng Nội vụ thị xã. Ủy viên 

BTV Đảng ủy Cơ quan Dân đảng khóa III, nhiệm kỳ 2020- 2025. 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SƠN TÂY, NHIỆM KỲ 2021-2026 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 05  

1. Họ và tên thường dùng: LÊ VĂN LONG  

2. Họ và tên khai sinh:        LÊ VĂN LONG 

3. Ngày, tháng, sinh: 25/05/1966.                             4. Giới tính:  Nam  

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch  Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập thủ tục quốc gia khác . 

6. Nơi đăng ký khai sinh:  Thanh Mỹ - Sơn Tây – Hà Nội 

7. Quê quán: Thanh Mỹ - Sơn Tây – Hà Nội  

8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn Thanh Tiến - Thanh Mỹ - Sơn Tây – Hà Nội. 

    Nơi ở hiện nay: Như trên 

9. Số CMND:  112522332; Ngày cấp 04/ 04/ 2008; Cơ quan cấp: CA Tỉnh Hà Tây  

10. Dân tộc:  Kinh .              11. Tôn giáo:  Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại Học - Ngành Công tác Xã hội . 

   - Lý luận chính trị: Cao Cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán Bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí Thư Đảng Ủy – Chủ tịch HĐND 

15. Nơi công tác: Đảng ủy, HĐND xã Thanh Mỹ - Sơn Tây - Hà Nội. 

16. Ngày vào Đảng: 03/02/2001; Ngày chính thức:  03/02/2002; Số thẻ đảng viên : 06 022010 

  - Chức vụ trong Đảng: Bí Thư Đảng Ủy  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Hội CCB , Hội Nông dân 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội CCB , Hội Nông dân 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt  

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không 
có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội:Không. 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2016-2021; đại Biểu Hội đồng nhân dân xã 
Thanh Mỹ nhiệm kỳ: 1999-2004, 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Từ 02/1985 đến 6/1988  Nhập ngũ ,thuộc đơn vị D18 – Quân Đoàn 29- Quân Khu 2 - Tỉnh Hoàng Liên Sơn  

 



 

Từ 7/1988 đến 9/1988 Xuất ngũ về xã Thanh Mỹ - Thị Xã Sơn Tây  -  Hà Nội, làm ruộng 

Từ 9/1988 đến 5/1995 Bí thư Chi đoàn thôn Thanh Tiến – Xã Thanh Mỹ  

Từ 06/1995 đến 11/1999 Phó bí Thư Đoàn xã Thanh Mỹ 

Từ 12/1999 đến 6/2010 Cán bộ Văn hóa - Xã hội xã Thanh Mỹ. Đại biểu HĐND xã Thanh Mỹ khóa XVI, XVII  

Từ 7/2010 đến 5/2016 Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ. Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016 

Từ 06/2016 đến nay 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Mỹ  Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đại 

biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ SƠN TÂY NHIỆM KỲ 2021-2026 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 05  

1. Họ và tên thường dùng:  NGÔ ĐÌNH NGŨ 

2. Họ và tên khai sinh:        NGÔ ĐÌNH NGŨ 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/4/1973                        4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: X. Tòng Bạt, H. Ba Vì, TP. Hà Nội. 

7. Quê quán: X. Tòng Bạt, H. Ba Vì, TP. Hà Nội. 

8. Nơi đăng ký thường trú: B5-BT7 khu nhà ở Phú Thịnh, phường Phú Thịnh, thị 
xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 

    Nơi ở hiện nay: Như trên. 

9. Số CMND: 111487985. Ngày cấp: 16/4/2013. Cơ quan cấp: Công an thành phố Hà Nội 

10. Dân tộc: Kinh                            11.Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:  

 - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông      

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ANND, chuyên ngành Điều tra tội phạm                      

 - Học vị: Thạc sỹ (Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm)     

 - Lý luận chính trị:  Cao cấp                                                                        

 - Ngoại ngữ:  Tiếng anh, trình độ B1 châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công an 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Thượng tá, Trưởng Công an thị xã 

15. Nơi công tác: Công an thị xã Sơn Tây 

16. Ngày vào Đảng: 27/9/2002. Ngày chính thức: 27/9/2003; Số thẻ đảng viên: 85.020640 

  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Công an thị xã Sơn Tây 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương chiến công hạng Ba năm 2014; 
Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất năm 2011; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì năm 2014; Huy 
chương chiến sỹ vẻ vang hạng Ba năm 2014 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không 
có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Từ 9/1993 đến 10/1995 Học viên trường Trung học CSND – Bộ Công an 

 



 

Từ 10/1995 đến 6/1996 Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ba Vì 

Từ 6/1996 đến 6/1998  Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Ba Vì 

Từ 6/1998 đến 11/2002  Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện Ba Vì 

Từ 11/2002 đến 9/2005 Học viên Học viện ANND 

Từ 10/2005 đến 3/2006 Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện Ba Vì 

Từ 3/2006 đến 8/2008 Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện Ba Vì 

Từ 8/2008 đến 8/2012 
Bí thư chi bộ, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an 
huyện Ba Vì 

Từ 8/2012 đến 4/2015 Đảng ủy viên, Phó Trưởng Công an huyện Ba Vì   

Từ 4/2015 đến nay Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thị xã Sơn Tây 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SƠN TÂY, NHIỆM KỲ 2021-2026 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 05  

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 

2. Họ và tên khai sinh:       NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/01/1989 4. Giới tính:  Nữ 

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch  Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác . 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thanh Mỹ - Sơn Tây – Hà Nội  

7. Quê quán: Thanh Mỹ - Sơn Tây – Hà Nội  

8. Nơi đăng ký thường trú: Thanh Vỵ - Thanh Mỹ - Sơn Tây – Hà Nội. 

    Nơi ở hiện nay:  Như trên 

9. Số CMND:  112392963; Ngày cấp 04/ 8/ 2008 Cơ quan cấp: CA Tỉnh Hà Tây  

10. Dân tộc:  Kinh .              11. Tôn giáo:  Không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông:  12/12/phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Cao Đẳng chuyên ngành Điều Dưỡng 

   - Học vị: Không        Học hàm: Không 

   - Lý luận chính trị:  Không 

   - Ngoại ngữ:  Tiếng Anh B 

13. Nghề nghiệp hiện nay:  Viên chức. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:   

15. Nơi công tác:  Trạm Y tế xã Thanh Mỹ - Sơn Tây – Hà Nội. 

16. Ngày vào Đảng…….:   

  - Ngày chính thức:  ……         ; Số thẻ đảng viên: ….. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  Công  đoàn 

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Trung tâm Y tế 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên 

18. Tình trạng sức khoẻ:Tốt  

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không 

có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

 



 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Từ 10/ 2010 đến 06/2019 Nhân viên Y tế tại trường Tiểu học Phúc Hòa- Phúc Thọ. 

Từ 7/2019 đến 7/2020 Cán bộ chuyên trách Dân số phường Sơn Lộc. 

Từ 8/2020 đến nay Cán bộ chuyên trách Dân số xã Thanh Mỹ 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ SƠN TÂY NHIỆM KỲ 2021-2026 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 05 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ TÂM 

2. Họ và tên khai sinh:        NGUYỄN THỊ TÂM 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/11/1992    4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian 

thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội. 

7. Quê quán: Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội. 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Đồng Trạng, X.Cổ Đông, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội. 

    Nơi ở hiện nay: Như trên. 

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 001192018943 

    Ngày cấp: 27/4/2020 Cơ quan cấp: Cục trưởng cảnh sát quản lí hành chính về trật tự xã hội. 

10. Dân tộc: Mường                          11. Tôn giáo: Không 

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng, Giáo dục mầm non. 

   - Lý luận chính trị: Không 

- Ngoại ngữ: Tiếng anh B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Không 

15. Nơi công tác: Trường Mầm non Cổ Đông 

16. Ngày vào Đảng:…………………. 

- Ngày chính thức:…………; Số thẻ đảng viên:……………. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt. 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỉ luật, 

không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Từ 11/2013 đến 8/2019 Giáo viên trường Mần non Yên Bình, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. 

Từ 9/2019 đến nay Giáo viên trường Mầm non Cổ Đông, TX Sơn Tây, TP Hà Nội 

 


